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1 20003122 Trần Huy Tuân Nam 25/08/80 Đồng Tháp 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

2 20003140 Phạm Văn Vân Nam 31/02/77 Thái Bình 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

3 20062020 Trần Ngọc Hùng Nam 07/01/58 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

4 20062017 Trần Thái Hạ Nam 14/10/69 Gia Định 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

5 10000064 Đổng Mẫu Doanh Nam 01/11/81 Ninh Thuận 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

6 20002001 Nguyễn Duy ái Nam 10/03/81 Quảng Trị 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

7 20002002 Nguyễn Vũ Anh Chi Nam 15/12/81 Tiền Giang 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

8 20002003 Trần Quang Chinh Nam 10/12/79 Đồng Nai 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

9 20002007 Nguyễn Văn Ngọc Diêu Nam 81//81 An Giang 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

10 20002008 Nại Hoàng Duy Nam 07/05/78 Ninh Thuận 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

11 20002009 Trần Hoàng Dương Nam 30/04/81
Càng Long - Trà 

Vinh
2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

12 20002012 Nhan Thành Đồng Nam 82//82 Kiên Giang 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

13 20002013 Võ Đình Dũng Nam 29/07/80 Quảng Nam 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

14 20002014 Nguyễn Quang Hiển Nam 24/04/80 Đồng Nai 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

15 20002019 Hàn Bửu Huê Nam 11/08/82 Phú Yên 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

16 20002020 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 28/08/83 Đồng Tháp 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

17 20002024 Tăng Thúy Hằng Nữ 10/11/81 Minh Hải 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

18 20002025 Đặng Ngọc Hòa Nam 02/12/79
Quy Nhơn - 

Bình Định
2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

19 20002027 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 23/04/82 Cần Thơ 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

20 20002036 Tăng Kim Ngọc Nữ 05/02/82
Cái Nước - 

Minh Hải
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

21 20002037 Đào Thị Hoàng Oanh Nữ 25/06/81
Cà Mau - Minh 

Hải
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

22 20002037 Đào Thị Hoàng Oanh Nữ 25/06/81
Cà Mau - Minh 

Hải
2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

23 20002043 Võ Long Tám Nam 15/10/79 Quảng Nam 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy
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24 20002045 Trần Hải Thuận Nam 23/06/82 Lâm Đồng 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

25 20002049 Nguyễn Thị Dị Thảo Nữ 18/04/82 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

26 20002061 Đào Duy Tuấn Nam 06/04/81 Qui Nhơn 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

27 20002062 Đoàn Quốc Tuấn Nam 03/03/82 Đồng Tháp 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

28 20002063 Huỳnh Minh Tấn Nam 01/10/81 Quảng Ngãi 2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

29 20002065 Cao Thành Đức Tính Nam 12/82/82
Cai Lậy - Tiền 

Giang
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

30 20002066 Nguyễn Thành Tính Nam 82//82 Tiền Giang 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

31 20002071 Huỳnh Minh Việt Nam 02/01/79
Cam Ranh - 

Khánh Hòa
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

32 20002071 Huỳnh Minh Việt Nam 02/01/79
Cam Ranh - 

Khánh Hòa
2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

33 20002074 Nguyễn Hồng Vũ Nam 06/06/82 Tiền Giang 2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

34 20002078 Lâm Ngọc Trung Nam 19/11/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

35 20002079 Nguyễn Quang Vinh Nam 18/09/82 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

36 20003013 Đinh Ngọc Chinh Nam 05/07/80 Thái Bình 2011 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

37 20003031 Lưu Tiến Dũng Nam 22/04/82 Dak Lak 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

38 20003035 Nguyễn Huy Hiếu Nam 26/11/80 Hải Hưng 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

39 20003052 Vương Duy Khang Nam 15/11/80
Tuy Hòa - Phú 

Yên
2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

40 20003052 Vương Duy Khang Nam 15/11/80
Tuy Hòa - Phú 

Yên
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

41 20003059 Huỳnh Thị Thanh Kiều Nữ 15/08/81 Quảng Ngãi 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

42 20003074 Trương Quang Nghĩa Nam 08/10/75 Quảng Ngãi 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

43 20003077 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 25/07/81 Đồng Nai 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

44 20003082 Trần Thy Hồng Phúc Nam 80//80
Phụng Hiệp-Cân 

Thơ
2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

45 20003091 Nguyễn Thế Quốc Nam 18/06/82 Quảng Ngãi 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

46 20003108 Trịnh Đức Thắng Nam 15/02/82 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

47 20003109 Nguyễn Thọ Nam 15/07/79 Quảng Ngãi 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

48 20003116 Huỳnh Đỗ Toàn Nam 29/03/82 Long An 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

49 20003118 Giáp Khánh Toàn Nam 14/09/80 Bắc Giang 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

50 20003121 Nguyễn Trực Nam 03/10/81 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

51 20003148 Trầm Hoàng Vũ Nam 03/10/82 Trà Vinh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy



52 20003150 Nguyễn Hải Yến Nữ 23/11/82 Đồng Nai 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

53 20004007 Vũ Hoài An Nam 07/04/82 Tp Hồ Chí Minh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

54 20004031 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/04/80 Long An 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

55 20004036 Mai Thái Châu Nam 20/07/82 Tp Hồ Chí Minh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

56 20004058 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 23/02/82 Tiền Giang 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

57 20004061 Đoàn Thị Thúy Dung Nữ 10/05/82 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

58 20004068 Phạm Xuân Duy Nam 19/11/82 Khánh Hòa 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

59 20004075 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 12/06/81 Kiên Giang 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

60 20004084 Lê Vũ Dũng Nam 15/10/82 Cần Thơ 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

61 20004093 Nguyễn Trung Hiền Nam 01/09/80 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

62 20004106 Doãn Bá Huy Nam 19/08/82 Đà Nẵng 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

63 20004114 Huỳnh Hữu Anh Huyên Nam 05/04/81 Cam Ranh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

64 20004122 Nguyễn Phước Hưng Nam 12/10/82 Cần Thơ 2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

65 20004127 Nguyễn Thịthanh Hương Nữ 14/08/81 Quảng Bình 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

66 20004128 Nguyễn Thùy Hương Nữ 20/12/81 Cà Mau 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

67 20004133 Trần Thị Ngọc Hà Nữ 26/04/81 Long An 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

68 20004144 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 28/10/81 Tây Ninh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

69 20004160 Nguyễn Nam Kha Nam 17/05/82 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

70 20004184 Hồ Thị Băng Linh Nữ 19/06/80 Cần Thơ 2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

71 20004185 Lâm Ngọc Linh Nữ 19/12/82 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

72 20004467 Chu Hữu Vân Nam 15/11/73
Hoằng Hoá-

Thanh Hóa
2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

73 20004207 Phan Hồng Lộc Nam 23/08/82 Tp Hồ Chí Minh 2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

74 20004218 Lê Minh Nam 06/11/80 Hà Nội 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

75 20004233 Nguyễn Thị Nga Nữ 26/06/80 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

76 20004235 Nguyễn Thị Thiên Nga Nữ 17/05/81 Dak Lak 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

77 20004238 Đặng Ngọc Nghi Nam 81//81
Châu Thành - 

Hậu Giang
2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy



78 20004240 Hà Xuân Nghiêm Nam 29/08/80
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

79 20004271 Võ Thanh Kiều Nương Nữ 80//80 Tây Ninh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

80 20004286 Mai Xuân Phô Nam 16/10/81 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

81 20004287 Hoàng Ngọc Phương Nữ 09/01/82 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

82 20004303 Phạm Thị Phụng Nữ 06/02/79 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

83 20004322 Lê Châu Cẩm Tú Nữ 12/04/80 Rạch Giá 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

84 20004331 Nguyễn Thị Quế Thanh Nữ 10/11/81 Long An 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

85 20004334 Phạm Kim Thanh Nữ 13/09/82 Tp Hồ Chí Minh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

86 20004340 Trần Tường Thi Nữ 06/04/81 Daklak 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

87 20004356 Bùi Thanh Thảo Nữ 04/05/81 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

88 20004359 Nguyễn Thị Đoan Thảo Nữ 31/01/80 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

89 20004368 Đoàn Thị Thu Thắm Nữ 09/09/80
Nghĩa Hành-

Quang Ngãi
2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

90 20004383 Huỳnh Thảo Tiên Nữ 26/08/81 Tp Hồ Chí Minh 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

91 20004385 Nguyễn Nam Tiến Nam 04/10/82 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

92 20004402 Trần Thị Minh Trang Nữ 13/02/82 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

93 20004405 Nguyễn Tấn Triệu Nam 09/03/80
Càng Long - 

Cửu Long
2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

94 20004407 Lê Lâm Tuấn Trung Nam 06/11/82 Vũng Tàu 2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

95 10000220 Nguyễn Hoàng Khiêm Nam 14/07/79
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

96 20004420 Nguyễn Cao Trí Nam 02/10/81
Hàm Tân - Bình 

Thuận
2009 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

97 20004427 Trương Đỗ Thanh Tuyến Nữ 27/10/80 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

98 10000369 Nguyễn Trung Sơn Nam 15/09/80 Quảng Ngãi 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

99 20004441 Nguyễn Thị Bảo Tâm Nữ 11/04/81 Bình Định 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy



100 20004447 Phạm Khắc Tín Nam 26/08/81
Giồng Riềng- 

Kiên Giang
2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

101 20004453 Phan Thị Bảo Uyên Nữ 04/10/82 Tp Hồ Chí Minh 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

102 20004455 Đoàn Xuân Vinh Nam 27/04/82 Tp Hồ Chí Minh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

103 20004460 Thái Quang Vinh Nam 16/09/82 Tp Hồ Chí Minh 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

104 10000418 Trương Quang Thành Nam 20/05/80 Quảng Bình 2007 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

105 20062028 Lê Quốc Nam Nam 10/06/79 Tp Hồ Chí Minh 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

106 20062029 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 14/09/81 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

107 20062044 Nguyễn Lê Thuần Nam 27/06/82 Tiền Giang 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

108 20063026 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 24/03/81 Tp Hồ Chí Minh 2005 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

109 20004423 Phan Đình Trọng Nam 16/04/79 Gia Lai 2008 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy

110 10000501 Phạm Minh Tuệ Nam 07/03/82 Nghĩa Bình 2006 2000 Xây dựng Xây dựng và Điện Đại học chính quy


